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	Điểm




	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..



Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1 (1 điểm): a)  Số 315 211 đọc là:
    A. Ba trăm mười lăm nghìn một trăm mười hai.                        
    B. Một trăm ba mươi lăm nghìn hai trăm mười một.                        
    C. Ba trăm mười lăm nghìn hai trăm mười một.                        
    D. Ba trăm mười năm nghìn hai trăm mười một.                        
b) Số  “Bảy trăm linh sáu nghìn năm trăm chín mươi tám” viết là:
    A. 765 908                 B. 76 598                        C. 706 509               D. 706 598                       
Câu 2 (1điểm): a) Số lớn nhất trong các số 842 525, 805 999, 851 444, 607 351 là:
    A. 842 525         B. 805 999                 C. 851 444                 D. 607 351 
b) Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
    A. 567899; 567898; 567897; 567896         B. 754219; 764219; 774219; 775219	
    C. 865742; 865842; 865942; 865043	     D. 978653; 979653; 970653; 980653
Câu 3 (1 điểm): a) Làm tròn số 8 231 994 đến hàng trăm nghìn được: 
	  A. 8 200 000	        B. 8 000 000	        C. 8 300 000		D. 8 230 000
b) Hà đang nghĩ đến 1 số có 8 chữ số. Số đó có chữ số 1 ở lớp nghìn và chữ số 8 ở lớp đơn vị. Số mà Hà đang nghĩ có thể là:
	   A. 81 251 967
	      B. 75 829 167
	    C. 35 187 500
	      D. 46 712 805 


Câu 4. (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 7 tấn 85 kg = 785 kg                               b) 3 phút 25 giây = 205 giây  
Câu 5. (1 điểm): Điền vào chỗ chấm: 
	a) Các đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng AC là:…………………….
b) Góc đỉnh E cạnh EG và EB có số đo 
là:……….
	            A                            B               C


                    600                           60                               600


            G                 E                       D


Câu 6. (0,5 điểm):  Bác An mua 5 kg gạo hết 120 000 đồng. Bác Bình muốn mua 7 kg gạo cùng loại thì bác Bình phải trả nhiều hơn bác An .......................
Câu 7 (2 điểm):  Đặt tính rồi tính: 
a) 765 312 + 12 780           b) 249 078 – 27 865          c) 21 528  3           d) 2 742 : 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
Câu 8 (1 điểm):  Tính bằng cách thuận tiện
 a)    115 + 120 + 280 + 485                                       b) 2 025 + 3 900 +4 075
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
Câu 9 (1 điểm): Số học sinh đi xe buýt đến trường ở lớp 4C của một trường Tiểu học trên thành phố được ghi lại như sau:

Quan sát bảng số liệu thống kê trên, trả lời câu hỏi sau:
Ngày nào có nhiều học sinh đi xe buýt đến trường nhất? Ngày nào có ít học sinh đi xe buýt đến trường nhất?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Câu 10 (2 điểm): Giải đua thuyền rồng năm ngoái có 5 đội đua tham gia với tổng số vận động viên là 105 người. Giải đua thuyền rồng năm nay có 7 đội đua tham gia. Hỏi năm nay có bao nhiêu vận động viên tham gia giải đua thuyền rồng?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Hết
Giáo viên coi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giáo viên chấm:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
	UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I  
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Năm học: 2024 - 2025


I. Phần trắc nghiệm: 5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	a. C
b. D
	a. C
b.B
	a.A
b.D
	a) S
b) Đ
	a) AG , CD 
b) 120 o 
	48 000 đồng

	Điểm
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,5


Phần tự luận: 5 điểm
Câu 7 ( 1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25đ
a) 788  092            b) 221 213              c) 64 584              d) 457
Câu 8: ( 1 điểm)  Mỗi phần đúng được 0,5đ
a) 115 + 120 + 280 + 485 = (115 + 485) + (120 + 280 )
                                      =     600 + 400
                                      =        1 000                                        
b) 2 025 + 3 900 + 4 075 = (  2 025 + 4 075) + 3 900
                                    = 6 100 + 3 900 
                                    = 10 000
Câu 9:  ( 1 điểm) Thứ tư có nhiều học sinh đi xe buýt đến trường nhất.           0,5 điểm
              Thứ sáu có ít học sinh đi xe buýt đến trường nhất.              0,5 điểm
 Câu 10: (2 điểm)
	Tóm tắt
                       5 đội: 105 vận động viên
                       7 đội: … vận động viên?
	
0,25 điểm

	Bài giải
	

	Mỗi đội đua có số vận động viên là:
	0,25 điểm

	105 : 5 = 21 (vận động viên)
	      0,5 điểm

	Năm nay có số vận động viên tham gia giải đua thuyền rồng là:
	      0,25 điểm

	21 x 7 = 147 (vận động viên)
	      0,5 điểm

	                    Đáp số: 147 vận động viên
	0,25 điểm


Chú ý: Học sinh có thể làm gộp hoặc giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
* Bài kiểm tra định kì môn Toán được giáo viên sửa lỗi, nhận xét cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân. Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, hạn chế của học sinh, chấm điểm.    
_________________________________

                                                                         Giáo viên ra đề  

                                                                            Bạch Thị Lan Anh
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